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Thông hi uể V n d ng ậ ụ
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TN TL TL TL TL

1. Khoáng s nả
- Bi t d a vào công d ngế ự ụ
phân lo i khoáng s nạ ả

S  câuố
S  đi mố ể
T  l  %ỉ ệ

1(C1)
0,5

0,5%

1
0,5
5%

2. L p v  khí c a ớ ỏ ủ
Trái Đ t. Khí áp và ấ
gió

- Bi t ế đ c đ c đi m các ượ ặ ể
t ng c a ầ ủ l p v  khíớ ỏ .
- Bi tế  v  trí hình thành các ị
kh i khí. ố

S  câuố
S  đi mố ể
T  l  %ỉ ệ

2(C2,3)
1,5

15%

2
1,5

15%

3. Nhi t đ  không ệ ộ
khí. Mây và m aư

  Bi t ế cách tính nhi t đ  ệ ộ
trung bình ngày, tháng, 
năm.

 Tính nhi t ệ
đ  TB t i ộ ạ
Hòa Bình.

Gi i thích ả
đ c ượ nhi t ệ
đ  ộ không 
khí  t ng ở ừ
th i đi m ờ ể
trong ngày.

S  câuố
S  đi mố ể
T  lỉ ệ %

1/3(C2a)
0,5
5%

1/3(C2b)
1,0

10%

1/3(C2c)
0,5
5%

1
2,0

20%

4. Th i ti t và khí ờ ế
h u.ậ

Hi u v  ể ề
th i ti t v iờ ế ớ
khí h u.ậ

S  câuố
S  đi mố ể
T  lỉ ệ %

1(C1)
2,0

2,0%

1
2,0

2,0%

5. Nhà n c Văn ướ
Lang – Âu L cạ

Nh n bi t đ c b i c nh ậ ế ượ ố ả
ra đ i,  đ c đi m t  ch c ờ ặ ể ổ ứ
b  máy Nhà n c, đ i ộ ướ ờ



s ng v t ch t tinh th nố ậ ấ ầ

S  câuố
S  đi mố ể
T  lỉ ệ %

1(C4)
0,5
5%

1
0,5
5%

6. Chính sách cai tr  ị
c a các tri u đ i ủ ề ạ
phong ki n ph ng ế ươ
B c và s  chuy n ắ ự ể
bi n c a xã h i Âu ế ủ ộ
L cạ

Nh n bi t đ c đi m v  ậ ế ặ ể ề
kinh t , văn hóa, xã h iế ộ

Lý gi i ả
nguyên nhân,
m c đích, ụ
k t qu  s  ế ả ự
ki nệ

S  câu:ố
S  đi m:ố ể
T  l  %:ỉ ệ

1(C5)
0,5
5%

1(C3)
1,0

10%

2
1,5

15%

7. Các cu c đ u ộ ấ
tranh tiêu bi u ể
giành đ c l p tr cộ ậ ướ
th  k  Xế ỉ

Nh n xét vậ ề
s  ki nự ệ

S  câu:ố
S  đi m:ố ể
T  l  %:ỉ ệ

1(C5)
0,5
5%

1
0,5
5%

8. Cu c đ u tranh ộ ấ
b o t n và phát ả ồ
tri n văn hóa dân ể
t c c a ng i Vi tộ ủ ườ ệ

Hi u nh ngể ữ
vi c làm đệ ể
b o t n vàả ồ
phát tri nể

văn hóa dân
t cộ

S  câu:ố
S  đi m:ố ể
T  l  %:ỉ ệ

1(C4)
1,5

15%

1
1,5

15%

TS câu
TS đi mể
T  l %ỉ ệ

16/3
3,5

35%

2
3,5

35%

4/3
2,0

20%

4/3
1,0

10%

10
10,0

100%


